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(120 mi Siro chứa các dịch

các dược liệu tương

Cát lâm sâm Pair ieseng
Đảng sâm RađtCodopagsisgÄ0sule
Bach linh Poria
Bach truat RhaomaAvactylodis macrocephalee

Cam thao RedaGhyeyrhaae
Yq Semen Coiss
Hoai son Tuber Dicscorsae persimdis

Khiém thurc SemenEuryeies
Lién nhuc SemenNetumbinis

Mach nha FructusHorde geretinatus

Str quan tly seeoœssas
Son tra Frochas Mal

Than khuc Äassamedcaiqlarnetlla
Cốc tinh thảo FesEcce
Ô tặc cốt te
Bach bién dau sementab
Tá dược:(Đường kính, Nipagin) và nước
tỉnh khiết v.đ 120 mi

Công năng:

Bồ tỷ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng
ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.

Chỉ định: -
Phòng và điêu trị còi xương, suy
dinh dưỡng, mỏ hôi trộm, rồi loạn
tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun
kìm, giun đũa...

Chống chỉ định:
Xem đơn hướng dẫn sử dụng.
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Hộp siro Cam Tùng Lộc 120 mi
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Cách dùng, liều dùng:

Ngày uống 2 đến3 lần.
Tré em: | ;
Dưới 1 tuổi: mỗi lần 5 mi - 10 mi(1-2 thia ca phe).
Tử 1 - 2 tuổi: mỗi lần 10 ml - 15 ml(2-3 thia cả phê). |
Tử 2 - 6 tudi. mdi [an 15 mi - 20 mi{3-4 thia cà phê)
Trên 6 tudi: mdi lan 20 mI - 25 mi(4-5 thia ca phé).

Người lớn: mỗi lần 30ml(2 thìa canh).

Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.

Uống trước bữa ăn, có thể uống
nguyên chât, hòa vào nước hay trộn
với thúc ăn hoặc với sữa.

Bảo quản:
Đề nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh _|
sáng.

Tiêu chuân: TCCS
SDK:

Lắc kỹ trước khi dùng.

DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HƯƠNG DÂN SƯ DỤNG TRƯỚC KHI DỤNG

BỘYTẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lan dbus L)ALnCOLE
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Hộp siro Cam Tùng lộc 180 ml

THANH PHAN
(180 mi Siro chứa các dịch chiết được từ

các dược liệu tương ứng)

Cát lâm sâm  ezöme 9,00 g

Đảng sâm Radix Codanonsisplosuize 18,09
Bach linh Paris 12,69
Bach truật fnaonaAvactyiods macrocemaae 10,8 g

Cam thao RadixSlycyrbizae 810g
Y di Semen Coes 9/00 g
Hoài sơn Faber Diascoreae peysimiis 9,90 g

Khiếm thực- kmsesze 5.40 g
Liên nhục SerenNeiomibnes 216g
Mạch nha uctes Hontigeminaits 9,00 g
Sử quân tỬ semen Quisquatis 720g
Sơn tra Frectos ital 9,00 g

Thần khúc — wameaabmemn 3,B0 g
Cốc tình thảo nen 2,169
Ô tặc cốt 0s §apie 3,06 g
Bạch biến đậu se 5,58 g
Tả dược:(Đường kính, Nipagin) và nước
tỉnh khiết v.đ 120 ml

Công năng:

Bồ tỳ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng
ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.

Chỉ định:

Phòng và điều trị còi xương, suy
dinh dưỡng, mô hôi trộm, rôi loạn
tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun
kìm, giun đũa...

Chồng chỉ định:

Xem đơn hưỡng dẫn sử dụng.

 

   

Cách dùng, liều dùng:
Ngày uống 2 đến 3 lần.
Trẻ em:
Dười 1 tuổi: mỗilân 5 ml - 10 ml(1-2 thịa cả phê).
Tử 1 - 2 tuối: mỗi lần 10 ml - 15 ml(2-3 thìa cả phê).
Từ 2- 6 tuổi: mỗi lần 15 mi - 20 ml(3-4 thia cả phê).
Trên 6 tuổi: mỗi lân 20 ml - 25 ml(4-5 thìa cà phê).

 

Người lớn: mỗi lẫn 30ml(2 thìa canh).

Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.
Ung trước bữa ăn, có thể uống
nguyên chất, hỏa vào nước hay trộn
với thức ăn hoặc với sữa.

Bảo quản:

Đề nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh
sáng.

Tiêu chuân: TCÉS
SBK:

Lắc kỹ trước khi dùng.

DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HƯỚNG DÁN SƯ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG
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Nhãn trên lọ 120 ml

    

 

     

 

  

Cách dùng, liều dung: Ngày uống 2 đến 3 lằn.
Trẻ em:

Từ 1 - 2tuổi:mỗilần 10ml - 15ml(2-3thiacảphê).
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Mỗiđợtdùngtừ 3đến4tuần.
Uỗngtrướcbữaăn,cóthẻuốngnguyễnchất.
hòavàonướchaytrộnvớithứcănhoặcvớisữa.
oes- †rxseosjit:wovuco-. Ef nơikhômát,dưới30°C.AằẶÀ.`.ổ.ẻ NỈ sae enhanhséng.

S Tiêu chuẩn: TCCS
SOK:

 

'Í TRACH NHIEM HODHAN YS
DUCE

TUNG LOC
+

 

     
      

of THÀNH PHAN
Công năng: Ta
Bồtỳvị, tăngcườngtiêu hoá, Cátlâmsâm 900g
phòngngừa còi xương,suy Đảng sâm 18.0g
dinh dưỡng. Bạch linh 126g

es Bach truat 10,89
Chi dinh: ¬ Camthảo 8.10g

Figaan. Va 900g
Suy dinhdưỡng,môhôitrộm, Hoàisơn 990g
rốiloạntiêuhỏa, kém ăn, kémKhiếmthực 540g
ngủ, giun kim, giun đũa... Liên ales 218g

Á ï đình: Mạch 900gChồng chỉ định: - Sửquân từ 720g

Xemđơn hưỡngdẫnsửdụngSơntra 9,00g

     

    

  

     

   

 

     Cách dùng, liều dùng:Ngàyuống 2đến 3lần.
Trẻem:

Dưới 1tuổi:mỗilằn 5ml - 10mi(1-2thìacàphê).
Từ 1 - 2tuổi:mỗi lan 10 ml - 15mi(2-3thìacàphê).
Từ 2 - 6tuổi: mỗilần 15 ml -20mi(3-4thìacàphê).
Trên 6tuổi: mỗi lần20mi -25mi(4-5thìa cả phê).
Ngườilớn:mỗi lần 30ml(2 thìa canh).

Mỗi đợtdùng từ 3 đến 4tuần.
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Thần khúc ữ ó áes, | seenmare
Lắckỹtrướckhidùng. Bạchbiểnđậu No Bao quan:
— 2dược:(Đường kính.Npagn)vànước Đểnơikhômát,dưới3ŒC,

9OC Kỳ Hường DÁNsử DỤNG rước xutpuwa— tìnhKHIẾPVđ 120mi tranh anh sang.

Tiéu chuan: TCCS
SDK:

 

 

https://nhathuocngocanh.com/



 

THÀNH PHÀN
(120 ml Siro chứa các dịch chiết được từ các dược liệu tương ứng)

Có lãm sâm Radix Ginseng

Dang sam Radix Codonopsis pilosulae

Bach linh Poria

Bach truat Rhizoma Atractylodis macrocephalae

Cam thao Radix Glycyrrhizae

Ýdi Semen Coicis

Hodi son Rhizoma Dioscoreae persimilis

Khiém thuc Semen Euryales

Lién nhuc Semen Nelumbinis

Mach nha Fructus Hordei germinatus

Sử quan tử Semen Quisqualis

Son tra Fructus Mali

Than khúc Massa medicơia fermeniaia

Cốc tính thao Flos Friocauli

Ô tặc cốt Os Sepiae

Bach bién G@Gu semen Labiab

Tá dược: (Đường kính, Nipagin) và nước tinh khiết vd

Công năng:

6,00g
12,00

8,40g

7,20g
5,40g

6,00g
6,60g
3,60g
14,4g
6,00g
4,80g

6,00g
240g

1,44g
2,04g
3,729

120ml.

 

Bồ tỳ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.
Chỉ định:

Phòng và điều trị còi xương, suy dinh dưỡng, mồ hôi trộm, rối loạn
tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun kim, giun đũa...

Cách dùng, liều dùng: Ngày uống 2 đến3 lần.
Trẻ em: Dưới 1 tuổi: mỗi lần 5 ml - 10 ml(1-2 thìa cà phê).

Từ 1 - 2 tuôi: mỗi lần 10 ml - 15 ml(2-3 thìa cà phê).
Từ 2 - 6 tuổi: mỗi lần 15ml - 20 ml(3-4 thìa cà phê).
Trên 6 tuổi: mỗi lần 20 ml - 25 ml(4-5 thìa cà phê).

Người lớn: mỗi lần 30ml(2 thìa canh).

Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.
Uốngtrước bữaăn,có-uống nguyén chat, hoa tanvaonước, trộn với thứcăn,hoặc sỹ a

Tác dụng không mong muốn: chưa có thông tin.

“Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng th

Thận trọng: Hiện tại chưa có thông tin.

   
  

Quá liều và xử trí: Không dùng thuốc quá liều. Khi quá liều phải theo dõi và thông
báo cho thầy thuốc các phản ứng bất lợi của thuốc.
Tương tác thuốc: Chưa thay có tài liệu ghi nhận.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS

Quy cách: Hộp 1 lọ 120ml và hộp 1 lọ 180 ml siro.

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nêu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên thây thuôc

NHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II

DC: NGOC LICH-TRUNG TRAC - VAN LAM - HUNG YEN
DI: 0321.3980. 593 - 04.3851.3566

Website: tungloc.com.vn

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

|„ 9E Ma Hang
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